
STT Mã HS
Giới

tính
Ngày sinh Mã HS

1 C15-1 Trần Nguyễn Thị Khải Ân Nữ 17/04/2006 A007

2 C15-2 Nguyễn Kiên Anh Nam 20/11/2006 A030

3 C15-3 Đào Ngọc Phương Anh Nữ 16/03/2006 A013

4 C15-4 Nguyễn Hoài Anh Nam 02/02/2006 A014

5 C15-5 Phạm Nguyễn Hoàng Anh Nam 12/11/2006 A016

6 C15-6 Nguyễn Võ Gia Bảo Nam 02/04/2006 A058

7 C15-7 Phạm Ngọc Công Nam 9/10/2006 A072

8 C15-8 Phan Văn Huỳnh Đức Nam 24/5/2006 A099

9 C15-9 Nguyễn Phúc Duy Nam 23/02/2006 A116

10 C15-10 Lư Mỹ Duyên Nữ 29/12/2006 A120

11 C15-11 Hoàng An Giang Nam 19/06/2006 A123

12 C15-12 Mai Hồ Thủy Hiền Nữ 06-06-2006 A154

13 C15-13 Nguyễn Lê Phước Hiệp Nam 6/12/2006 A156

14 C15-14 Phan Mạnh Hiểu Nam 6/11/2006 A162

15 C15-15 Nguyễn Phúc Hoài Nam 1/7/2005 A164

16 C15-16 Trần Lê Kim Hoàng Nữ 4/3/2006 A168

17 C15-17 Nguyễn Duy Hùng Nam 10/01/2006 A173

18 C15-18 Nguyễn Ngọc Lâm Hùng Nam 11/07/2006 A172

19 C15-19 Vũ Hoàng Huy Nam 15/10/2006 A191

20 C15-20 Nguyễn Quang Khánh Huy Nam 6/1/2006 A187

21 C15-21 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 26/10/2006 A207

22 C15-22 Võ Hoàng Khang Nam 9/11/2006 A212

23 C15-23 Huỳnh Hoàng Khang Nam 6/6/2006 A211

24 C15-24 Nguyễn Đăng Khánh Nam 09/04/2006 A214

25 C15-25 Đỗ Trung Kiên Nam 15/01/2006 A228

26 C15-26 Trần Diễm Kiều Nữ 04-09-2006 A238

27 C15-27 Nguyễn Hoàng Long Nam 02/06/2006 A258

28 C15-28 Trần Hoàng Phi Long Nam 30/1/2005 A259

29 C15-29 Vũ Thành Luân Nam 24/12/2006 A264

30 C15-30 Lưu Ngọc Mai Nữ 24/1/2006 A271

31 C15-31 Thân Văn Đại Nam Nam 7/4/2006 A292

32 C15-32 Đỗ Trung Nghĩa Nam 25 tháng 1 năm 2006 A318

33 C15-33 Nguyễn Phạm Quỳnh Như Nữ 14/04/2006 A377

34 C15-34 Nguyễn Trọng Phúc Nam 03/10/2006 A418

35 C15-35 Tô Nữ Xuân Quỳnh Nữ 26/8/2006 A462

36 C15-36 Nguyễn Thế Sơn Nam 10/7/2006 A468

37 C15-37 Trần Thanh Thoại Nam 04/10/2006 A519

38 C15-38 Hồ Quỳnh Anh Thư Nữ 06/05/2006 A539

39 C15-39 Nguyễn Thị Anh Thy Nữ ngày 6 tháng 11 năm 2006 A554

40 C15-40 Lưu Quang Tiến Nam 04/02/2006 A560

41 C15-41 Võ Sông Trà Nữ 29/11/2006 A570

42 C15-42 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 04/09/2006 A601

43 C15-43 Lê Bảo Uyên Nữ 1/9/2006 A627

44 C15-44 Nguyễn Bá Phi Vũ Nam 29/06/2006 A647

45 C15-45 Lâm Thị Như Ý Nữ 18/11/2006 A670
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